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Học thuật số đã trở thành một xu hướng trong các trường đại 

học trên thế giới. Điều này đòi hỏi các trường đại học cần có các 

cách thức hỗ trợ người dạy và người học ứng dụng công nghệ và 

phương pháp số vào hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Bằng 

phương pháp phân tích nội dung các bài báo khoa học trên cơ sở 

dữ liệu Web of Science về chủ đề “học thuật số” và “dịch vụ học 

thuật số”, nghiên cứu này cho thấy kinh nghiệm phát triển dịch vụ 

học thuật số trên thế giới thông qua bốn khía cạnh (1) phương thức 

và phạm vi phục vụ học thuật số, (2) mô hình quản lý dịch vụ học 

thuật số, (3) nguồn lực, và (4) hoạch định cho việc phát triển dịch 

vụ học thuật số. Qua đó, nghiên cứu này cung cấp các hiểu biết và 

kinh nghiệm về quá trình phát triển và tổ chức các hỗ trợ học thuật 

số cho các trường đại học Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu 

chuyển đổi số của giáo dục đại học. 

ABSTRACT 

Digital scholarship has become a trend in universities around 

the world. This context requires universities to finds appropriate 

ways to provide digital scholarship support and services. By 

analyzing the content of scholarly articles retrieved from Web of 

Science database on the topic of “digital scholarship” and “digital 

scholarship services”, this paper shows an overall picture of digital 

scholarship services around the world in four aspects: (1) digital 

scholarship services, (2) administration models, (3) required 

resources, and (4) planning requirements. Thereby, the study 

outcomes can provide insights and experiences for universities in 

Vietnam for developing and organising digital scholarship services 

in order to meet the higher education requirements in digital 

tranformation context.  

1. Đặt vấn đề 

Học Thuật Số (HTS) là chủ đề đang được quan tâm trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và là 

xu hướng của các trường đại học. Một cách khái quát, HTS là bất kỳ hoạt động nào sử dụng công 

cụ số và phương pháp số để phục vụ các mục đích học thuật, bao gồm nghiên cứu, giảng dạy và 

học tập (Roemer, 2019). Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các trường đại học lại càng phải ứng 

dụng công nghệ một cách mạnh mẽ để đảm bảo tính liên tục và chất lượng của hoạt động nghiên 
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cứu và giáo dục (Piyatamrong, Derrick, & Nyamapfene, 2021). 

Tại Việt Nam, yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục Đại học đã được nêu trong “Chương 

trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 (Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, 

2020). Bên cạnh đó, để chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19, việc xây dựng hoàn chỉnh một hệ sinh thái số trong giáo dục là một yêu cầu 

cấp thiết. Bối cảnh này đòi hỏi các trường đại học cần có một hệ thống dịch vụ hỗ trợ HTS cho 

các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong suốt quá trình nghiên cứu, dạy và học của họ. 

Do đó, các trường đại học Việt Nam cần có những nghiên cứu về việc phát triển phục vụ HTS 

như là một phần của hệ sinh thái giáo dục số. Bài viết này trình bày kết quả của một nghiên cứu 

tổng quan tài liệu tập trung tìm hiểu về Dịch Vụ HTS (DVHTS) qua các khía cạnh gồm phương 

thức và phạm vi phục vụ, mô hình quản lý, nguồn lực, và các vấn đề trong hoạch định phát triển 

phục vụ HTS. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng khi phân tích nội dung các bài báo về 

DVHTS thu thập được từ Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) khoa học Web of Science. Quá trình thu thập 

tài liệu được thực hiện vào tháng 03 năm 2021 bằng cách sử dụng từ khoá “digital scholarship” 

và “digital scholarship services” để tìm kiếm chính xác trong nhan đề của bài báo khoa học bằng 

tiếng Anh và được xuất bản từ 2011 đến 2021. Kết quả thu được 39 bài báo thỏa mãn tiêu chí tìm 

kiếm trên.  

Nội dung toàn văn từng bài báo được phân tích nhằm tìm chọn các thông tin theo bốn chủ 

để gồm: (1) các DVHTS, (2) mô hình quản lý các DVHTS, (3) nguồn lực cho phát triển DVHTS, 

và (4) hoạch định phát triển DVHTS. Kết quả phân tích các thông tin phù hợp từ nội dung của 

từng bài báo được chọn lọc, tổng hợp và hệ thống hóa theo các chủ đề vừa nêu. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Dịch vụ học thuật số 

Việc phát triển và cung cấp các DVHTS phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng và đặc 

điểm của mỗi trường đại học (Craft, 2018). Kết quả tổng quan tài liệu cho thấy hiện nay hoạt động 

dạy và học trong trường đại học gắn liền với hoạt động nghiên cứu; do đó các thư viện đại học có 

xu hướng thiết kế các DVHTS gắn với các bước trong chu trình nghiên cứu và có với các phương 

thức và phạm vi phục vụ HTS cụ thể cho từng bước. Trong đó, phương thức phục vụ được hiểu 

là cách thức cung cấp DVHTS, còn phạm vi phục vụ là nội dung hỗ trợ của DVHTS. 

Bốn phương thức phục vụ HTS đã được xác định từ quá trình tổng quan gồm:  

- Tư vấn (Hicks & Sinkinson, 2015; Li, Song, Lu, & Zhou, 2020; Mitchem & Rice, 

2017; Zhou, Huang, & Zijlstra, 2019); 

- Cung cấp cơ sở hạ tầng hạ tầng Công Nghệ Thông Tin (CNTT) (Hicks & Sinkinson, 

2015; Li & ctg., 2020; Mutula, 2011; Smithies, Westling, Sichani, Mellen, & Ciula, 

2019; Zhou & ctg., 2019); 

- Huấn luyện và giảng dạy (Hannah, Heyns, & Mulligan, 2020; Kallaher & Gamble, 

2017; Li & ctg., 2020; Mutula, 2011; Zhou & ctg., 2019); 

- Cung cấp không gian vật lý và không gian số (Hicks & Sinkinson, 2015; Lippincott & 

Goldenberg-Hart, 2014; Smithies & ctg., 2019; Zhou & ctg., 2019). 



 
 Nguyễn Hồng Sinh và cộng sự. HCMCOUJS-Khoa học Xã hội, 17(1), 65-75 67 

Năm phạm vi phục vụ HTS được nhận diện từ quá trình tổng quan gồm (Bảng 1): 

Bảng 1 

Phạm vi phục vụ học thuật số 

Nhóm dịch vụ Các dịch vụ cụ thể 

Hình thành ý 

tưởng nghiên cứu 
- Hỗ trợ phát triển giả thuyết hoặc câu hỏi nghiên cứu (Zhou & ctg., 2019) 

- Tìm kiếm tài liệu về đề tài nghiên cứu (Zhou & ctg., 2019) 

- Các dịch vụ trắc lượng thư mục, altmetrics (Brenner, 2014; Craft, 2018; 

Zhou & ctg., 2019) 

Tìm đối tác 

nghiên cứu 
- Xác định các cộng tác viên tiềm năng (Zhou & ctg., 2019) 

- Liên hệ với các đối tác tiềm năng (Zhou & ctg., 2019) 

- Tuyển dụng thành viên cho nhóm nghiên cứu (Zhou & ctg.,2019) 

- Xây dựng quan hệ đối tác phát triển dự án (Lippincott & Goldenberg-Hart, 

2014) 

Viết dự án nghiên 

cứu 
- Hỗ trợ tìm kiếm tài trợ nghiên cứu (Lippincott & Goldenberg-Hart, 2014; 

Zhou & ctg., 2019) 

- Hỗ trợ xây dựng đề xuất xin tài trợ (Zhou & ctg., 2019) 

- Hỗ trợ lập kế hoạch cho dự án (Mitchem & Rice, 2017; Zhou & ctg., 2019) 

- Hỗ trợ hoạch định quản lý dữ liệu (Mitchem & Rice, 2017; Zhou & ctg., 

2019) 

Thực hiện nghiên 

cứu 
- Tư vấn về công nghệ số (Kallaher & Gamble, 2017; Lippincott & 

Goldenberg-Hart, 2014; Wang & Wang, 2020) 

- Quản lý dự án số (Lippincott & Goldenberg-Hart, 2014; Zhou & ctg., 

2019) 

- Phát triển phần mềm, các công cụ số (Hannah & ctg., 2020) 

- Quản lý dữ liệu: khám phá, thu thập, xử lý, phân tích, tổ chức, trình bày 

dữ liệu (Brenner, 2014; Craft, 2018; Hannah & ctg., 2020; Lippincott & 

Goldenberg-Hart, 2014; Mitchem & Rice, 2017; Smith & ctg., 2020; Tzoc 

& Millard, 2017; Wang & Wang, 2020; Zhou& ctg., 2019) 

- Số hóa và bảo quản (Brenner, 2014; Craft, 2018; Crawford, 2012; Miller, 

2017; Mitchem & Rice, 2017; Wang & Wang, 2020; Zhou & ctg., 2019) 

- Sở hữu trí tuệ và truy cập mở, đạo đức nghiên cứu (Brenner, 2014; Craft, 

2018; Lippincott & Goldenberg-Hart, 2014; Mitchem & Rice, 2017; 

Mutula, 2011) 

- Các dịch vụ nghiên cứu mang tính hợp tác (Wang & Wang, 2020; Zhou 

& ctg., 2019) 

Hỗ trợ xuất bản 

kết quả nghiên 

cứu khoa học 

- Hướng dẫn xuất bản (Brenner, 2014; Craft, 2018; Hicks & Sinkinson, 

2015; Zhou & ctg., 2019) 

- Hỗ trợ xuất bản mở trong môi trường số (Brenner, 2014; Craft, 2018; Zhou 

& ctg., 2019) 
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Nhóm dịch vụ Các dịch vụ cụ thể 

- Tư vấn về bản quyền và sử dụng công bằng (Hicks & Sinkinson, 2015; 

Zhou & ctg., 2019) 

- Cung cấp kho lưu trữ số (Hicks & Sinkinson, 2015; Miller, 2017; Mutula, 

2011; Smith & ctg., 2020; Wang & Wang, 2020; Zhou & ctg., 2019) 

- Phát triển bộ sưu tập kỹ thuật số và các cuộc triển lãm số (Brenner, 2014; 

Craft, 2018) 

- Phổ biến nghiên cứu (Zhou & ctg., 2019) 

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của nghiên cứu (Zhou & ctg., 2019) 

- Hỗ trợ phát triển quản lý nội dung truyền thông từ âm thanh, hình ảnh 

tĩnh, video, và các định dạng web (Brenner, 2014; Craft, 2018; Mitchem 

& Rice, 2017) 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra 

Có thể thấy, bộ phận cung cấp DVHTS đóng vai trò như một chất xúc tác cho các hoạt 

động hỗn hợp giữa các hình thức nghiên cứu và giảng dạy truyền thống với ứng dụng công nghệ 

hiện đại, cũng như kết hợp các phương pháp nghiên cứu truyền thống với các đổi mới kỹ thuật để 

thử nghiệm các mô hình mới và tạo ra kiến thức mới trong bối cảnh sự hợp tác đa ngành trở nên 

phổ biến (Wang & Wang, 2020). Việc cung cấp các DVHTS được coi là một cách tiếp cận mới 

và hiệu quả hơn cho hoạt động nghiên cứu cũng như ứng dụng CNTT trong dạy và học (Zhou & 

ctg., 2019).  

Tổng quan tài liệu cũng cho thấy các DVHTS còn bao hàm sự hỗ trợ về nhận thức và năng 

lực cho người dùng. Sự giới hạn trong nhận thức về HTS hoặc hạn chế kiến thức về HTS của các 

nhà nghiên cứu dẫn đến khuynh hướng làm việc đơn lẻ và thiếu sự hợp tác kết nối (Lewis, Spiro, 

Wang, & Cawthorne, 2015). Do đó, để giúp người nghiên cứu định hướng và thực hiện thay đổi, 

các hỗ trợ về nhận thức, kiến thức và kỹ năng là cần thiết. Nghiên cứu của Li và cộng sự (2020) 

đã nêu rõ việc tổ chức các hoạt động và cung cấp các dịch vụ để người dùng hiểu về HTS, chấp 

nhận và sử dụng các DVHTS là cách hữu hiệu giúp họ thay đổi nhận thức, kiến thức và kỹ năng. 

3.2. Mô hình quản lý hệ thống dịch vụ học thuật số 

Phân tích tài liệu cho thấy không có một mô hình duy nhất cho việc quản lý các hoạt động 

hỗ trợ HTS. Mỗi nơi có cách hiểu và xây dựng một mô hình phù hợp với nhu cầu và đặc điểm ở 

đó (Craft, 2018). Các mô hình quản lý DVHTS tại các trường đại học trên thế giới có thể khác 

nhau về quy mô, đơn vị quản lý trực tiếp, và hình thức quản trị. 

Về quy mô, kinh nghiệm từ thế giới cho thấy quy mô phục vụ HTS thường được phát triển 

theo thời gian, bắt đầu bằng việc hình thành các chương trình nghiên cứu HTS, rồi đến phát triển 

thành các bộ phận HTS độc lập với những mô hình cơ cấu tổ chức khác nhau phù hợp tuỳ điều 

kiện của từng trường (Craft, 2018). Theo đó, DVHTS được xây dựng, triển khai và phát triển theo 

thời gian từ nhỏ đến lớn, vừa đáp ứng được các nhu cầu HTS tăng dần theo nhận thức và yêu cầu 

từ thực tiễn, vừa đảm bảo việc đầu tư theo lộ trình phù hợp. 

Về đơn vị quản lý, các DVHTS có thể được quản lý bởi một bộ phận độc lập trong trường 

đại học, hoặc trực thuộc thư viện, hoặc tích hợp với bộ phận CNTT, hoặc trực thuộc các khoa 

chuyên ngành (Craft, 2018; Hannah & ctg., 2020; Mitchem & Rice, 2017). Lịch sử phát triển HTS 

cho thấy, một số trung tâm HTS được hình thành từ các trung tâm nhân văn số có nguồn gốc từ 

các khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV); tiếp đó mới có sự xuất hiện của các trung 
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tâm HTS nằm trong các khoa chuyên về CNTT, hoặc trong thư viện, hoặc là một trung tâm độc 

lập. Hiện nay, các trung tâm phục vụ HTS thường trực thuộc thư viện trường đại học, và cung cấp 

các dịch vụ đa dạng cho cộng đồng người sử dụng (Lippincott & Goldenberg-Hart, 2014). Thực 

tiễn trên đưa đến một số lưu ý cho từng mô hình quản lý như sau. 

Trong trường hợp các trung tâm HTS không trực thuộc thư viện, chúng có thể trực thuộc 

các bộ phận khác nhau, có thể có tên gọi khác nhau, ví dụ như phòng thí nghiệm số (Digital Lab) 

(Smith & ctg., 2020). Phòng thí nghiệm này chịu trách nhiệm nghiên cứu kỹ thuật phần mềm và 

triển khai ứng dụng các hệ thống, cơ sở hạ tầng, công cụ và quy trình cần thiết để tạo ra các sản 

phẩm HTS. Đội ngũ nhân viên toàn thời gian như kỹ sư, người thiết kế, người quản lý hệ thống, 

người quản lý dự án có nhiệm vụ duy trì các hoạt động và cơ sở hạ tầng mạng, và hỗ trợ các nhà 

nghiên cứu trong việc sử dụng phần mềm để phân tích dữ liệu. Các hoạt động của phòng thí 

nghiệm có sự hợp tác chặt chẽ với bộ phận CNTT và các nhóm nghiên cứu của trường. 

Trong trường hợp trung tâm HTS được tích hợp thành một bộ phận của thư viện, các 

DVHTS được tổ chức như là các dịch vụ thư viện (Hannah & ctg., 2020). Quá trình tổng quan 

cho thấy, mặc dù các DVHTS rất đa dạng nhưng không hoàn toàn khác biệt với những dịch vụ 

vốn có của thư viện. Thực chất, các DVHTS là sự mở rộng và là sự ứng dụng công nghệ ở cấp độ 

cao hơn đối với các dịch vụ hỗ trợ học thuật vốn có của thư viện (Tzoc & Millard, 2017). Hiện 

nay, đây được cho là xu hướng phổ biến và liên tục phát triển vì các thư viện đã có sẵn không 

gian, nhân sự với các kiến thức và kỹ năng liên quan cũng như đã có các dịch vụ hỗ trợ giảng dạy 

và nghiên cứu. Bộ phận DVHTS đặt tại thư viện cũng thuận tiện trong việc thu hút giảng viên và 

sinh viên (Wang & Wang, 2020).  

Về hình thức quản trị, có nhiều quan điểm khác nhau trong cách tiếp cận quản trị. Có ý 

kiến cho rằng các mô hình cung cấp DVHTS có thể chia làm ba loại: mô hình ảo, mô hình trung 

tâm hiện hữu và mô hình hỗn hợp (có ảo và có hiện hữu) (Mitchem & Rice, 2017). Cho dù áp 

dụng mô hình nào thì cũng cần đảm bảo cung cấp các bộ sưu tập tài liệu số, cung cấp các công cụ 

số, tổ chức tập huấn và các hoạt động như khóa học và hội nghị, tư vấn, tạo điều kiện hợp tác, tạo 

không gian cho thực nghiệm, và cung cấp kho lưu trữ và hỗ trợ bảo quản dữ liệu nghiên cứu. Có 

thể dựa trên không gian vật lý để cung cấp các dịch vụ hiện hữu cho các nhóm đối tượng khác 

nhau, và dựa trên nguồn lực được tổ chức trên không gian ảo để phục vụ những đối tượng cụ thể 

với những nhu cầu cụ thể. Bên cạnh đó, mô hình quản trị còn có thể là mô hình dịch vụ tập trung, 

mô hình trung tâm kết nối với các chi nhánh vệ tinh, mô hình phòng thí nghiệm, mô hình mạng 

lưới (Maron & Pickle, 2014) hay mạng lưới bình đẳng (không cần đơn vị chủ chốt, các đơn vị 

tham gia mạng lưới ngang hàng nhau) và mô hình liên hợp (Anne & ctg., 2017).  

Như vậy, không có một mô hình chung nhất cho việc tổ chức quản lý các DVHTS. Mỗi 

trường đại học có cách thức tiếp cận thực hành HTS và cách hỗ trợ các nhà nghiên cứu dựa trên 

bối cảnh thực tế. 

3.3. Nguồn lực cho phát triển phục vụ học thuật số 

Về không gian, việc cung cấp không gian vật lý và không gian số đóng một vai trò quan 

trọng để triển khai các DVHTS. Phục vụ HTS được tổ chức trong các thư viện là đã thừa hưởng 

những tiện ích sẵn có tại đây (Hannah & ctg., 2020). Cần xây dựng môi trường làm việc chuyên 

nghiệp, với diện tích, trang thiết bị và công nghệ phù hợp, có các chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật và 

sử dụng công nghệ số, được thiết kế có tính thẩm mỹ và phù hợp với nhu cầu của nhà trường, 

đồng thời cần có các chính sách quy định các hành vi và các hoạt động được thực hiện trong không 

gian này (Lippincott & Goldenberg-Hart, 2014). Các không gian tại thư viện không bị ảnh hưởng 

bởi sự quản lý dọc của bất kỳ đơn vị nào trong trường đại học, do vậy tạo ra môi trường hợp tác 
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liên ngành thông qua các hoạt động như tổ chức các sự kiện và hội thảo, cung cấp phòng thí 

nghiệm và studio, tổ chức tư vấn về các dự án số cho nhà nghiên cứu, cũng như tổ chức giảng dạy 

và đào tạo về các phương pháp HTS cho mọi đơn vị, cá nhân trong nhà trường. Kinh nghiệm từ 

thế giới cũng cho thấy, cần có các nguyên tắc trong việc tổ chức và cung cấp không gian 

(Wexelbaum, 2016), đó là các nguyên tắc như hỗ trợ và bảo vệ việc trao đổi thông tin và ý tưởng 

một cách cởi mở; bảo vệ quyền riêng tư và bí mật của người dùng; đảm bảo quyền truy cập công 

bằng tới tất cả các tài nguyên và dịch vụ; đảm bảo môi trường làm việc công bằng và hợp tác với 

tất cả chuyên viên. Cũng cần các hoạt động giúp xây dựng không gian an toàn (Wexelbaum, 2016) 

bao gồm: xây dựng chính sách và chỉ dẫn về các vấn đề liên quan đến không gian và công nghệ 

an toàn; đào tạo liên tục về văn hóa làm việc và không gian an toàn cho tất cả mọi người; cung 

cấp các bản hướng dẫn sử dụng công nghệ cũng như cách thức sử dụng các không gian khác nhau; 

chú trọng đến không gian an toàn cho người khuyết tật. 

Về công nghệ, các phương pháp số và công cụ số được sử dụng trong HTS rất đa dạng, 

tùy thuộc vào các lĩnh vực và hoạt động học thuật khác nhau. Công cụ hoặc phương pháp kỹ thuật 

số dành cho giảng dạy có thể kể đến gồm sản xuất video/âm thanh, các tài nguyên văn bản trực 

tuyến, phân tích văn bản, trực quan hóa dữ liệu/thông tin, các công cụ tác giả trực tuyến (như 

blog) hoặc lập bản đồ GIS (hệ thống thông tin địa lý). Các công cụ hoặc phương pháp số dành 

cho nghiên cứu có thể là CSDL hoặc văn bản trực tuyến, văn bản tài liệu lưu trữ dưới dạng số, chỉ 

mục hoặc danh mục trực tuyến, phân tích văn bản, phê bình truyền thông trực tuyến (Mitchem & 

Rice, 2017). Ngoài ra, các công cụ quản lý trích dẫn tham khảo như Mendeley cũng rất quan trọng 

(Hicks & Sinkinson, 2015). Công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng được quan tâm nhằm giúp 

thúc đẩy các nhà khoa học sáng tạo, sử dụng, phân phối và chia sẻ sản phẩm nghiên cứu 

(Gundersen, Gil, & Aha, 2018). 

Cần lưu ý rằng công nghệ và phương pháp số không chỉ áp dụng trong khoa học tự nhiên 

và kỹ thuật mà còn trong các lĩnh vực KHXH&NV hay còn gọi là nhân văn số - đây là việc sử 

dụng các nền tảng công nghệ số và môi trường được kết nối Internet để khám phá các vấn đề 

thuộc lĩnh vực KHXH&NV (Drucker, 2012). Cụ thể, trong nghiên cứu di sản văn hóa và ngôn 

ngữ học, để giải mã, nghiên cứu và ghi lại số lượng khổng lồ các văn bản sang các định dạng số, 

các nhà nghiên cứu phải điều chỉnh và sử dụng các tiêu chuẩn, phần mềm và phương pháp nghiên 

cứu số phù hợp. Có thể dùng các ứng dụng giúp xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các phương pháp 

nghiên cứu số để nghiên cứu thể loại, phong cách và quyền tác giả trong lĩnh vực ngôn ngữ học 

(Zeldes & Schroeder, 2015). Trong nghiên cứu âm nhạc, các công nghệ số giúp nghiên cứu và 

chỉnh sửa âm nhạc dưới dạng số (Duguid, 2014). Trong lĩnh vực lưu trữ và dân tộc học, các công 

cụ số cũng được dùng để phân tích đời sống xã hội được phản ánh trong các kinh thánh, trong các 

hoạt động du lịch tôn giáo, và trong các tư liệu tôn giáo số (Bielo, 2018). Bên cạnh đó, việc kết 

nối học thuật trong bối cảnh số cũng cần đến công cụ. Mối quan hệ giữa thực hành học thuật và 

các công cụ truyền thông xã hội đã góp phần tạo nên một thuật ngữ mới là “Học thuật có sự tham 

gia của mạng xã hội” nhằm chia sẻ, phản ánh, phê bình, cải thiện, xác nhận và phát triển học thuật 

(Veletsianos & Kimmons, 2012). Như vậy, công nghệ là nguồn lực quan trọng được sử dụng trong 

phục vụ HTS cho tất cả các lĩnh vực. 

Về tài chính, để duy trì và phát triển hệ thống các DVHTS cần có các nguồn kinh phí từ 

ngân sách của các dự án nghiên cứu số. Vì vậy tìm kiếm tài trợ cho các dự án số đóng vai trò rất 

thiết yếu (Smithies & ctg., 2019) và đây cũng là một phạm vi hỗ trợ của các DVHTS. Tuy vậy, 

các khoản tài trợ cho các dự án số thường chỉ vừa đủ cho các hoạt động trong giai đoạn nghiên 

cứu, chứ ít khi cho toàn bộ vòng đời của dự án, nhất là cho các hoạt động liên quan đến bảo trì, 

bảo hành và phát triển lâu dài bền vững kết quả từ dự án. Vì vậy, tìm kiếm và duy trì nguồn kinh 
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phí bổ sung là vấn đề cần quan tâm. Một trong những đề xuất là các dự án cần sử dụng DVHTS 

nên có một chiến lược trong ký kết các hợp đồng tài trợ nghiên cứu mang tính mở để sau đó có 

thể bổ sung kinh phí cho các hoạt động lưu trữ và bảo trì dự án. Như vậy cần xác định chi phí cho 

các công cụ và phương pháp nghiên cứu số, thiết kế cơ sở hạ tầng, triển khai hoạt động và bảo trì 

trong các hợp đồng xin tài trợ nghiên cứu. 

Về các bên liên quan, vận hành hệ thống DVHTS cần có sự tham dự của nhiều bên gồm 

người dùng dịch vụ là các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên, và đội ngũ hỗ trợ bao gồm chuyên 

gia công nghệ và chuyên viên thư viện (Tzoc & Millard, 2017). Thực hành HTS cần sử dụng công 

cụ số giải quyết các vấn đề của lĩnh vực chuyên môn, trong khi đó, các nhà nghiên cứu lại không 

thành thạo kỹ năng số cũng như các kỹ năng thông tin; do đó họ cần sự hợp tác của chuyên viên 

công nghệ và thư viện. Chính vì vậy, vai trò và năng lực của các bên đều rất quan trọng trong thực 

hành HTS. 

Vai trò và năng lực của chuyên viên thư viện phục vụ HTS cần được tăng cường. Họ trở 

thành đối tác đồng hành với các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên thông qua việc cung cấp 

các DVHTS trong suốt quá trình nghiên cứu, dạy và học (Montoya, 2017). Việc xây dựng và đưa 

vào sử dụng các nền tảng hạ tầng công nghệ phục vụ HTS đòi hỏi chuyên viên thư viện phải vận 

hành và quản lý các nền tảng số và cung cấp được các DVHTS phù hợp. Một số kỹ năng cần thiết 

của đội ngũ chuyên viên bao gồm trực quan hóa dữ liệu, quản lý dự án, GIS và lập bản đồ, phân 

tích và mã hóa văn bản, lập trình và siêu dữ liệu; khả năng hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong định 

hướng bối cảnh nghiên cứu; xác định những dịch vụ và hệ thống hỗ trợ cần thiết; biết cách tìm, 

truy cập và sử dụng các dịch vụ và hệ thống đó (Craft, 2018). 

Đối với các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên, họ cần sử dụng công nghệ và phương 

pháp số, sử dụng các kết quả nghiên cứu số, các ứng dụng công nghệ số như là những minh chứng 

cho quá trình công tác, giúp cho việc phát triển nghề nghiệp và các hình thức đánh giá chuyên môn 

một cách chính thức trong các cơ sở nghiên cứu, giáo dục và đào tạo (Kelly, 2013). Tuy nhiên, 

ngay cả ở nhiều trường đại học tiên tiến, mức độ liên quan giữa các yêu cầu của HTS và sự phát 

triển năng lực của giảng viên còn thiếu chặt chẽ (Raffaghelli, 2017). Thực trạng trên đặt ra yêu cầu 

cần có một khung năng lực cốt lõi cho từng lĩnh vực chuyên môn cũng như cần chiến lược và chính 

sách của trường đại học liên quan đến HTS, hoặc các tiêu chuẩn giúp phát triển các kiến thức, kỹ 

năng và các dịch vụ phù hợp. Ví dụ, trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa, các tiêu chí liên quan đến 

HTS đã được thiết lập để hỗ trợ quá trình đánh giá các ứng viên cho các khoa chuyên ngành (Husain 

& ctg., 2020). Đối với người học, nhiều nơi đã có những chương trình đào tạo kỹ năng số cho sinh 

viên và tạo cơ hội thực hiện nghiên cứu độc lập, đồng thời giúp họ biết sử dụng các công cụ và 

phương pháp luận kỹ thuật số, phát triển các kỹ năng về GIS, phân tích văn bản và trực quan hóa 

dữ liệu, để trả lời các câu hỏi và trình bày kết quả nghiên cứu của họ (Morris, 2017). 

Như vậy, các bên liên quan đều cần được trang bị kỹ năng số và cùng hợp tác trong quá 

trình sử dụng các DVHTS. Năng lực và sự hợp tác của các bên và sự hợp tác chính là một loại 

nguồn lực phát triển DVHTS. 

3.4. Hoạch định phát triển dịch vụ học thuật số 

Cùng với nguồn lực, để xây dựng và phát triển các DVHTS, trường đại học cần có một 

chiến lược với lộ trình phù hợp. Các bước thực hiện phát triển hệ thống DVHTS được đề xuất bởi 

Mitchem và Rice (2017) gồm: 

- Xem xét mục tiêu chiến lược và sứ mệnh của nhà trường để từ đó định hướng việc phát 

triển các DVHTS phù hợp; 
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- Lập kế hoạch thu thập thông tin và viết đề cương cho việc xây dựng DVHTS; 

- Xác định các bên liên quan chính bao gồm: người dùng, các bộ phận liên quan, quản 

trị viên, ban cố vấn và những đối tác tiềm năng khác; 

- Đánh giá các dịch vụ hiện có để xem xét khả năng đổi mới hay thiết kế dịch vụ nhằm 

phù hợp với mô hình mới; 

- Thu thập thông tin về các nguồn lực: nhân sự, không gian, thiết bị và kinh phí để xem 

xét khả năng hợp nhất các nguồn lực, khả năng tìm kiếm tài trợ, giao trách nhiệm;  

- Xem xét những dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu đang được các phòng ban khác trong nhà 

trường cung cấp và tìm cách phối hợp với các đơn vị này để hợp nhất việc cung cấp 

dịch vụ; 

- Cung cấp các dịch vụ huấn luyện cho người dùng, bao gồm các hình thức huấn luyện 

chính thức và các hoạt động không chính thức để tăng nhận thức về HTS;  

- Phát triển bền vững từ quy mô nhỏ đến lớn, có kế hoạch duy trì cả nguồn lực và quan 

hệ đối tác. 

Các nội dung chính được cụ thể hoá như sau. 

Thứ nhất, cần xác định nhu cầu và các bên liên quan. Việc tìm hiểu nhu cầu có thể thực 

hiện thông qua các hoạt động như xây dựng các cộng đồng học tập kiến thức và kỹ năng liên quan 

đến HTS, khuyến khích mọi người tham gia và thảo luận các ý tưởng, tiến hành khảo sát nhu cầu, 

phỏng vấn cá nhân và nhóm, tổ chức các cuộc họp với các phòng ban và khoa chuyên ngành, đánh 

giá phân tích bối cảnh thông qua công cụ SWOT (Craft, 2018). 

Thứ hai, cần xem xét vấn đề quản lý nhân sự. Cần tìm kiếm mô hình quản lý nhân sự phù 

hợp, bao gồm xác định khung năng lực cốt lõi và những phương pháp để chuyên viên thư viện 

tham gia, áp dụng những kiến thức và kỹ năng liên quan đến HTS. Việc phát triển nhân sự phụ 

thuộc vào việc xác định các nhu cầu và ưu tiên cụ thể của từng trường đại học, cũng như những 

ưu tiên của HTS. 

Thứ ba, cần xác định mô hình quản trị DVHTS phù hợp với trường đại học. Các đơn vị 

phục vụ HTS chính là nơi phát triển các dịch vụ, cung cấp cơ sở hạ tầng và các công cụ số cho 

các dự án nghiên cứu. Sự phát triển này đôi khi cần vượt khỏi giới hạn của một lĩnh vực nghiên 

cứu, của một tổ chức và cần hướng đến sự hợp tác. Do đó, lựa chọn mô hình quản trị cần quan 

tâm đến khả năng thúc đẩy kết nối giữa các ngành khoa học thông qua các nhóm nghiên cứu, cũng 

như với cả những tri thức được kiến tạo từ bộ phận bên ngoài môi trường học thuật. Cách này có 

thể giúp định hình hoạt động học thuật trong tương lai. 

Thứ tư, xác định không gian phát triển phù hợp, bao gồm không gian ảo và không gian vật lý. 

Các không gian cần được thiết kế nhằm tạo dựng cộng đồng và môi trường làm việc chuyên nghiệp.  

Thứ năm, xây dựng các chính sách và đưa ra các chỉ dẫn phù hợp cho các nhà nghiên cứu, 

giảng viên và sinh viên. Nội dung của các chính sách và chỉ dẫn rất đa dạng, trong đó bao gồm 

các vấn đề liên quan đến đạo đức nghiên cứu, quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền; xây dựng và 

thực hiện các chiến lược điện tử từ thiết lập một cổng thông tin nghiên cứu tạo điều kiện cho việc 

truyền dữ liệu; chia sẻ kiến thức, giao thức tải nội dung lên; có tiêu chuẩn truy cập mở; kho lưu 

trữ thông tin/dữ liệu của trường (Mutula, 2011). 

Phát triển phục vụ HTS đòi hỏi chiến lược và lộ trình dài hạn. Quá trình này cũng gắn liền 

với những đòi hỏi, thay đổi, tiến bộ của chính hoạt động HTS. 
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4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu tổng quan tài liệu về DVHTS trên thế giới cho thấy các dịch vụ loại 

này được phát triển rất đa dạng nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, dạy và học trong 

bối cảnh số. Có nhiều phương thức hỗ trợ và các hỗ trợ này đi song hành chu trình của các hoạt 

động nghiên cứu, dạy và học. Bên cạnh đó, việc quản lý DVHTS phụ thuộc vào nhu cầu của người 

dùng và các đặc điểm về quy mô và lĩnh vực chuyên ngành của các trường đại học. Có nhiều kiểu 

mô hình quản lý bao gồm xây dựng trung tâm HTS độc lập, một trung tâm chính và các trung tâm 

nhánh, một mạng lưới bình đẳng gồm các trung tâm trực thuộc các trường/khoa thành viên. Tại 

nhiều nơi trên thế giới, đóng vai trò quản lý chính trong các trung tâm trên là các thư viện đại học, 

nơi đã có sẵn cơ sở hạ tầng, vật chất và công nghệ phù hợp cũng như có nhân sự với trình độ và 

kỹ năng liên quan. Nguồn lực góp phần phát triển các DVHTS cần các dạng thức khác nhau bao 

gồm không gian học thuật (không gian ảo và không gian vật lý), các công nghệ số và trang thiết 

bị cơ sở vật chất phù hợp, nguồn kinh phí tài trợ cho các dự án HTS và sự tham gia của các bên 

liên quan trong quá trình phát triển và thụ hưởng các DVHTS. Cùng với các dịch vụ, mô hình 

quản lý và các nguồn lực, để phát triển hệ thống DVHTS, công tác xây dựng chính sách và hoạch 

định cần được nhận thức và quan tâm để đưa ra một lộ trình phát triển phù hợp. Những kế hoạch, 

chính sách và chỉ dẫn không chỉ giúp cho việc phát triển các trung tâm phục vụ HTS mà còn giúp 

nâng cao năng lực HTS cho các bên liên quan, góp phần phát triển các hoạt động học thuật trong 

bối cảnh ứng dụng công nghệ số. 

Kết quả tổng quan này cung cấp sự hiểu biết về việc tổ chức DVHTS phục vụ các hoạt 

động nghiên cứu, dạy và học trong môi trường số. Đã có nhiều trường đại học trên thế giới tổ chức 

phục vụ HTS, và đây là xu hướng phát triển các hệ thống dịch vụ của thư viện đại học. Do đó, tìm 

hiểu và nghiên cứu triển khai các DVHTS là yêu cầu đối với các trường đại học Việt Nam trong 

bối cảnh chuyển đổi số. Cung cấp được các DVHTS cũng là cách giúp vượt qua những thách thức 

của những biến động như đại dịch, cũng như giúp hoàn thiện hệ sinh thái số trong giáo dục đại học.  
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